
BTXH Ghi chú

Nam Nữ Số CMND

A B C 01 02 03 04 05 06 07 08

007 01 Lâm Văn Đảnh 1938 Chủ hộ Kinh Tổ 07, Khóm Xuân Hiệp BTXH 352518248

007 02 Lưu Thị Bền 1944 Vợ Kinh Tổ 07, Khóm Xuân Hiệp BTXH 350627241

007 03 Lâm Văn Xuyên 1987 Con Kinh Tổ 07, Khóm Xuân Hiệp 351897078

007 04 Trương Thị Kim Tuyền 12/07/1990 Con Kinh Tổ 07, Khóm Xuân Hiệp 352123024

012 05 Lê Văn Luận 1968 Chủ hộ Kinh Tổ 13, Khóm Xuân Hiệp BTXH 350744563

012 06 Trần Thị Bình 09/09/1985 Vợ Kinh Tổ 13, Khóm Xuân Hiệp 351169123

012 07 Lê Thị Huyền Trang 15/11/1997 Con Kinh Tổ 13, Khóm Xuân Hiệp 352312126

012 08 Lê Thị Mộng Tuyền 14/04/1999 Con Kinh Tổ 13, Khóm Xuân Hiệp 352465296

012 Võ Phi Hùng 31/05/2012 Cháu Kinh Tổ 13, Khóm Xuân Hiệp B.Sung Khai sinh

012 Võ Hoàng Thanh 02/12/2016 Cháu Kinh Tổ 13, Khóm Xuân Hiệp B.Sung Khai sinh

013 09 Đổ Thành Phương 1947 Chủ hộ Kinh Tổ 01, Khóm Xuân Bình 350659062

013 10 Nguyễn Thị Đen 1965 Vợ Kinh Tổ 01, Khóm Xuân Bình 350659143

013 11 Lê Hữu Tuyến 13/06/2003 Cháu Kinh Tổ 01, Khóm Xuân Bình 352670355

020 12 Trần Văn Thanh 09/09/1982 Chủ hộ Kinh Tổ 04, Khóm Xuân Bình 351399451

020 13 Nguyễn Thị Liên 22/12/1982 Vợ Kinh Tổ 04, Khóm Xuân Bình 351731780

020 14 Trần Văn Danh 23/03/2004 Con Kinh Tổ 04, Khóm Xuân Bình Khai sinh

020 15 Trần Thị Yến Oanh 13/03/2014 Con Kinh Tổ 04, Khóm Xuân Bình Khai sinh

023 16 Lâm Văn Bô 1954 Chủ hộ Kinh Tổ 06, Khóm Xuân Bình 352284137

023 17 Bùi Thị Chót 1950 Vợ Kinh Tổ 06, Khóm Xuân Bình 350689009

028 18 Nguyễn Văn Ên 16/06/1930 Chủ hộ Kinh Tổ 08, Khóm Xuân Bình BTXH 350331275

028 19 La Thị Đẹp 1941 Vợ Kinh Tổ 08, Khóm Xuân Bình 350331286

028 20 Nguyễn Văn Tâm 09/04/1981 Con Kinh Tổ 08, Khóm Xuân Bình 351537242

028 21 Trần Thị Thuý 1981 Con Kinh Tổ 08, Khóm Xuân Bình 352216502

028 22 Nguyễn Trần Phi 01/01/2012 Cháu Kinh Tổ 08, Khóm Xuân Bình Khai sinh
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029 23 Nguyễn Trần Ngọc Nhu 12/01/2016 Cháu Kinh Tổ 08, Khóm Xuân Bình Khai sinh

029 24 Nguyễn Ngọc Thu 14/10/2005 Cháu Kinh Tổ 08, Khóm Xuân Bình Khai sinh

029 25 Lê Ngọc Thành 27/02/1976 Chủ hộ Kinh Tổ 09, Khóm Xuân Bình 351169425

029 26 Nguyễn Ngọc Hương 17/05/1979 Vợ Kinh Tổ 09, Khóm Xuân Bình BTXH 351317500

029 27 Lê Ngọc Hoàng Dân 07/03/2003 Con Kinh Tổ 09, Khóm Xuân Bình Khai sinh

029 28 Lê Thị Ngọc Quyền 26/06/2005 Con Kinh Tổ 09, Khóm Xuân Bình Khai sinh

029 29 Lê Ngọc Thoại 10/03/2008 Con Kinh Tổ 09, Khóm Xuân Bình Khai sinh

039 30 Nguyễn Văn Bo 09/09/1980 Chủ hộ Kinh Tổ 14, Khóm Xuân Bình 351406453

039 31 Lê Thị Diệu 18/11/1984 Vợ Kinh Tổ 14, Khóm Xuân Bình 351794916

039 32 Nguyễn Thị Diễm My 28/10/2009 Con Kinh Tổ 14, Khóm Xuân Bình Khai sinh

039 33 Nguyễn Thị Mỹ Liên 16/07/2005 Con Kinh Tổ 14, Khóm Xuân Bình Khai sinh

047 34 Nguyễn Thị Thu 19/09/1967 Chủ hộ Kinh Tổ 07, Khóm Xuân Biên 350745455

047 35 Nguyễn Thanh Tuyền 03/02/1998 Con Kinh Tổ 07, Khóm Xuân Biên 352405190

047 36 Nguyễn Thị Thanh Tâm 04/01/2000 Con Kinh Tổ 07, Khóm Xuân Biên 352486685

047 37 Nguyễn Thanh Sang 20/05/2001 Con Kinh Tổ 07, Khóm Xuân Biên 352591982

049 38 Huỳnh Diễm Thu 1992 Chủ hộ Kinh Tổ 07, Khóm Xuân Biên 352216582

049 39 Võ Văn Sơn 02/071987 Chồng Kinh Tổ 07, Khóm Xuân Biên 351802268

049 40 Võ Thị Anh Thư 18/03/2011 Con Kinh Tổ 07, Khóm Xuân Biên Khai sinh

049 41 Võ Thị Hồng Thắm 25/02/2013 Con Kinh Tổ 07, Khóm Xuân Biên Khai sinh

050 42 Trần Thanh Hoàng 26/01/1979 Chủ hộ Kinh Tổ 08, Khóm Xuân Biên 351288277

050 43 Trần Hoàng Phúc 02/01/2004 Con Kinh Tổ 08, Khóm Xuân Biên Khai sinh

050 44 Trần Thanh Thiện 17/08/2006 Con Kinh Tổ 08, Khóm Xuân Biên Khai sinh

050 45 Trần Thị Ngọc Xuyên 02/11/2008 Con Kinh Tổ 08, Khóm Xuân Biên Khai sinh

061 46 Nguyễn Thị Sinh 1946 Chủ hộ Kinh Tổ 10, Khóm Xuân Biên 350627017

061 47 Ngô Văn Pháp 1989 Con Kinh Tổ 10, Khóm Xuân Biên 352486253

062 48 Ngô Thị Tuyết Mai 26/02/1991 Chủ hộ Kinh Tổ 10, Khóm Xuân Biên B.sung 352591847

062 49 Lê Thanh Hậu 19/02/1988 Chồng Kinh Tổ 10, Khóm Xuân Biên ngày 352821361

062 50 Lê Thanh Xuân 09/09/2008 Con Kinh Tổ 10, Khóm Xuân Biên tháng Khai sinh

062 51 Lê Thanh Hoàng 04/03/2010 Con Kinh Tổ 10, Khóm Xuân Biên Khai sinh

062 52 Lê Thanh Đức 25/04/2013 Con Kinh Tổ 10, Khóm Xuân Biên Khai sinh

062 53 Lê Thanh Tấn 19/06/2014 Con Kinh Tổ 10, Khóm Xuân Biên Sữa Khai sinh

062 54 Lê Thanh Nghĩa 11/01/2017 Con Kinh Tổ 10, Khóm Xuân Biên Sữa Khai sinh

073 55 Huỳnh Thị Bảnh 1940 Chủ hộ Kinh Tổ 13, Khóm Xuân Biên 350562546

073 56 Phàn Minh Hà 01/09/1999 Cháu Kinh Tổ 13, Khóm Xuân Biên 352451734

076 57 Trần Văn Cừ 1953 Chủ hộ Kinh Tổ 17, Khóm Xuân Biên Không CMND

076 58 Trần Anh Tuấn 1986 Con Kinh Tổ 17, Khóm Xuân Biên Không CMND



076 59 Lý Thị Kim Thoa 1987 Con Kinh Tổ 17, Khóm Xuân Biên 351736198

076 60 Trần Hạo Nam 2008 Cháu Kinh Tổ 17, Khóm Xuân Biên Khai sinh

076 61 Trần Thị Ánh Ngọc 2005 Cháu Kinh Tổ 17, Khóm Xuân Biên Khai sinh

076 62 Trần An Nhi 2010 Cháu Kinh Tổ 17, Khóm Xuân Biên Khai sinh

076 63 Trần Đăng Khoa 2015 Cháu Kinh Tổ 17, Khóm Xuân Biên Khai sinh

080 64 Phan Văn Trường 1954 Chủ hộ Kinh Tổ 18, Khóm Xuân Biên BTXH 352580551

095 65 Trần Thị Muội 05/10/1969 Chủ hộ Kinh Tổ 12, Khóm Xuân Hòa 352104836

095 66 Nguyễn Văn Giây 10/10/1963 Chồng Kinh Tổ 12, Khóm Xuân Hòa 352104832

095 67 Nguyễn Văn Giang 05/01/1995 Con Kinh Tổ 12, Khóm Xuân Hòa 352284377

095 68 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1991 Con Kinh Tổ 12, Khóm Xuân Hòa 352104837

095 69 Nguyễn Thị Thúy Oanh 12/10/1998 Con Kinh Tổ 12, Khóm Xuân Hòa 352405206

095 70 Nguyễn Văn Liệt 27/12/2000 Con Kinh Tổ 12, Khóm Xuân Hòa 352647596

095 71 Nguyễn Thị Thúy Kiều 26/04/2004 Con Kinh Tổ 12, Khóm Xuân Hòa Khai sinh

095 72 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 28/02/2007 Con Kinh Tổ 12, Khóm Xuân Hòa Khai sinh

095 73 Nguyễn Văn Tiền 15/12/2010 Con Kinh Tổ 12, Khóm Xuân Hòa Khai sinh

095 74 Nguyễn Văn Lâm 13/12/1985 Con Kinh Tổ 12, Khóm Xuân Hòa BTXH 352104835

097 75 Chau Tuốt 22/12/1952 Chủ hộ Khơmer Tổ 12, Khóm Xuân Hòa 351221675

097 76 Neàng Nhây 20/11/1961 Vợ Khơmer Tổ 12, Khóm Xuân Hòa 350711874

097 77 Nòeng Nưng 11/03/2012 Cháu Khơmer Tổ 12, Khóm Xuân Hòa Khai sinh

097 78 Chau Xuân 20/03/2006 Cháu Khơmer Tổ 12, Khóm Xuân Hòa Khai sinh

097 79 Chau Nul 04/05/2012 Cháu Khơmer Tổ 12, Khóm Xuân Hòa Khai sinh

097 80 Chau Nít 01/02/2008 Cháu Khơmer Tổ 12, Khóm Xuân Hòa Khai sinh

098 81 Trần Thị Lợi 1947 Chủ hộ Kinh Tổ 13, Khóm Xuân Hòa 350619867

098 82 Trần Văn Tèo 1981 Con Kinh Tổ 13, Khóm Xuân Hòa 351505163

098 83 Trần Thị Ngọc Trang 2002 Cháu Kinh Tổ 13, Khóm Xuân Hòa BTXH 352696496

098 84 Lê Thị Ngọc Hương 1981 Con Kinh Tổ 13, Khóm Xuân Hòa BTXH 351508116

098 85 Trần Hữu Nhân 21/07/2007 Cháu Kinh Tổ 13, Khóm Xuân Hòa Tăng Khai sinh

025 86 Lê Thị Hoà 1942 Chủ hộ Kinh Tổ 28, Khóm Xuân Phú 350627287

025 87 Trần Văn Thao 1985 Con Kinh Tổ 28 , Khóm Xuân Phú 351626498

025 88 Trần Thị Ngọc Châu 26/04/2009 Cháu Kinh Tổ 28 , Khóm Xuân Phú Khai sinh

025 89 Trần Thị Ngọc Em 03/02/2011 Cháu Kinh Tổ 28 , Khóm Xuân Phú Khai sinh

025 90 Trần Thị Yến Nhi 30/09/2013 Cháu Kinh Tổ 28 , Khóm Xuân Phú Khai sinh

118 91 Huỳnh Chí Thiện 02/09/1974 Chủ hộ Kinh Tổ 07, Khóm Xuân Phú BTXH 351241255

118 92 Nguyễn Thị Mai 1983 Vợ Kinh Tổ 07, Khóm Xuân Phú Di cư tự do, kg CMND

119 93 Lê Ngọc Nầy 15/05/1986 Chủ hộ Kinh Tổ 08 , Khóm Xuân Phú

119 94 Tống Thị Ánh Hồng 04/01/1992 Vợ Kinh Tổ 08 , Khóm Xuân Phú



119 95 Lê Phúc Nhân 21/09/2010 Con Kinh Tổ 08 , Khóm Xuân Phú Khai sinh

119 96 Lê Thị Cẩm Tiên 01/12/2012 Con Kinh Tổ 08 , Khóm Xuân Phú Khai sinh

120 97 Nguyễn Thị Gái 27/08/1954 Chủ hộ Kinh Tổ 08 , Khóm Xuân Phú 350619496

120 98 Võ Văn Bé Tư 09/04/1983 Con Kinh Tổ 08 , Khóm Xuân Phú 351626783

120 99 Võ Thị Ngọc 1999 Con Kinh Tổ 08 , Khóm Xuân Phú 352617775

120 100 Võ Anh Kiệt 19/09/2006 Con Kinh Tổ 08 , Khóm Xuân Phú Khai sinh

120 101 Võ Thị Tuyết Mai 07/10/2008 Con Kinh Tổ 08 , Khóm Xuân Phú Khai sinh

120 102 Võ Thị Tuyết Nhung 16/06/2010 Con Kinh Tổ 08 , Khóm Xuân Phú Khai sinh

120 103 Ngô Thị Mỷ Dung 12/12/1989 Con Kinh Tổ 08 , Khóm Xuân Phú Không CMND

130 104 Nguyễn Thanh Dũng 10/06/1976 Chủ hộ Kinh Tổ 18, Khóm Xuân Phú BTXH 350909933

130 105 Nguyễn Tấn Đạt 09/03/2002 Con Kinh Tổ 18, Khóm Xuân Phú 352591911

130 106 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 30/12/2006 Con Kinh Tổ 18, Khóm Xuân Phú Khai sinh

131 107 Huỳnh Thị Đen 19/05/1960 Chủ hộ Kinh Tổ 18, Khóm Xuân Phú 350801105

131 108 Huỳnh Thị Xuân Mai 06/10/1987 Con Kinh Tổ 18, Khóm Xuân Phú BHYT Bình Dương 351736210

131 109 Lâm Thị Đoan Trang 28/10/2007 Cháu Kinh Tổ 18, Khóm Xuân Phú Khai sinh

136 110 Nguyễn Thị Có 1930 Chủ hộ Kinh Tổ 20, Khóm Xuân Phú BTXH Không CMND

136 111 Nguyễn Thị Ni 1980 Con Kinh Tổ 20, Khóm Xuân Phú 351409029

136 112 Nguyễn Thị Kim Trân 2010 Cháu Kinh Tổ 20, Khóm Xuân Phú Khai sinh

136 113 Nguyễn Thị Bảo Ngân 2011 Cháu Kinh Tổ 20, Khóm Xuân Phú Khai sinh

142 114 Nguyễn Văn Dình 10/07/1929 Chủ hộ Kinh Tổ 24, Khóm Xuân Phú BTXH 350563558

142 115 Trần Thị Bốn 03/07/1937 Vợ Kinh Tổ 24, Khóm Xuân Phú BTXH 350564559

142 116 Nguyễn Thị Thuý 20/10/1976 Con Kinh Tổ 24, Khóm Xuân Phú 351221655

142 117 Phan Thị Như Huỳnh 18/11/2003 Cháu Kinh Tổ 24, Khóm Xuân Phú 352670435

142 118 Phan Trọng Phúc 25/05/2006 Cháu Kinh Tổ 24, Khóm Xuân Phú Khai sinh

142 119 Nguyễn Lập Thái 13/12/2013 Cháu Kinh Tổ 24, Khóm Xuân Phú Khai sinh

146 120 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 05/03/1966 Chủ hộ Kinh Tổ 24, Khóm Xuân Phú 350780652

146 121 Phạm Hoàng Sĩ 1953 Chồng Kinh Tổ 24, Khóm Xuân Phú Không CMND

146 122 Phạm Thanh Vân 1996 Con Kinh Tổ 24, Khóm Xuân Phú 352284440

146 123 Phạm Thanh Hiền 25/09/2000 Con Kinh Tổ 24, Khóm Xuân Phú 352486789

Phạm Hồng Gấm 07/07/2017 Cháu Kinh Tổ 24, Khóm Xuân Phú Bổ sung 2019

Phạm Hồng Thắm 08/07/2017 Cháu Kinh Tổ 24, Khóm Xuân Phú Bổ sung 2019

147 124 Nguyễn Thị Rể 1947 Chủ hộ Kinh Tổ 25 , Khóm Xuân Phú 350619480

147 125 Phan Văn Ký 1982 Con Kinh Tổ 25 , Khóm Xuân Phú 351537217

147 126 Phan Văn Hải 15/07/1988 Con Kinh Tổ 25 , Khóm Xuân Phú 351901992

147 127 Phan Văn Thuận 01/06/1996 Con Kinh Tổ 25 , Khóm Xuân Phú 352340164

147 128 Phan Thị Thảo 26/04/1998 Con Kinh Tổ 25 , Khóm Xuân Phú 352396861



147 129 Phan Thị Hiền 10/07/2000 Con Kinh Tổ 25 , Khóm Xuân Phú 352486708

147 130 Phan Văn Ky 1990 Con Kinh Tổ 25 , Khóm Xuân Phú 352104789

147 131 Phan Văn Chó Con 2012 Cháu Kinh Tổ 25 , Khóm Xuân Phú Khai sinh

147 132 Phan Văn Hậu 2013 Cháu Kinh Tổ 25 , Khóm Xuân Phú Khai sinh

155 133 Nguyễn Thị Sẹn 20/06/1958 Chủ hộ Kinh Tổ 28, Khóm Xuân Phú 350619426

155 134 Hồ Thị Cẩm Hương 11/10/1978 Con Kinh Tổ 28, Khóm Xuân Phú 351224513

155 135 Nguyễn Phước Thọ 16/06/2001 Cháu Kinh Tổ 28, Khóm Xuân Phú 352608429

155 136 Nguyễn Thị Huyền Trân 19/11/2007 Cháu Kinh Tổ 28, Khóm Xuân Phú Khai sinh

155 137 Hồ Gia Vỹ 26/03/2012 Cháu Kinh Tổ 28, Khóm Xuân Phú Khai sinh

155 138 Hồ Thị Tuyết Phương 03/06/2006 Cháu Kinh Tổ 28, Khóm Xuân Phú Khai sinh

155 139 Hồ Thị Tuyết Nhi 19/10/2010 Cháu Kinh Tổ 28, Khóm Xuân Phú Khai sinh

157 140 Lê Thị Ánh Hồng 1969 Chủ hộ Kinh Tổ 28, Khóm Xuân Phú BTXH

157 141 Lê Văn Thanh 04/04/1994 Cháu Kinh Tổ 28, Khóm Xuân Phú Cắt BHYT TX Bến Cát 

157 142 Neáng Chanh Đa 14/02/1995 Cháu Khơmer Tổ 28, Khóm Xuân Phú

157 143 Lê Quỳnh Anh 2015 Cháu Kinh Tổ 28, Khóm Xuân Phú Khai sinh

162 144 Chau Duônl 1935 Chủ hộ Khơmer Tổ 29, Khóm Xuân Phú BTXH 351395326

162 145 Neàng Kanl 1945 Vợ Khơmer Tổ 29, Khóm Xuân Phú 351878974

162 146 Noèng Mum 12/02/1985 Con Khơmer Tổ 29, Khóm Xuân Phú 351693996

162 147 Noèng chanh Thonl 24/12/2005 Cháu Khơmer Tổ 29, Khóm Xuân Phú Khai sinh

162 148 Noèng Hênl 30/03/2008 Cháu Khơmer Tổ 29, Khóm Xuân Phú Khai sinh

162 149 Chau Bươnl 1980 Con Khơmer Tổ 29, Khóm Xuân Phú Di cư tự do, kg CMND

164 150 Neàng Kiêm 06/06/1939 Chủ hộ Khơmer Tổ 30, Khóm Xuân Phú 350712780

164 151 Chau Ronl 1974 Con Khơmer Tổ 30, Khóm Xuân Phú 352378139

165 152 Noèng Phing 1933 Chủ hộ Khơmer Tổ 31, Khóm Xuân Phú BTXH 350903934

165 153 Neàng Chanh Thon 10/12/1998 Cháu Khơmer Tổ 31, Khóm Xuân Phú 352591689

167 154 Chau Púth 27/07/1937 Chủ hộ Khơmer Tổ 31, Khóm Xuân Phú BTXH 350726733

167 155 Nèang Thân 07/02/1986 Con Khơmer Tổ 31, Khóm Xuân Phú 351731977

167 156 Chau The 1984 Con Khơmer Tổ 31, Khóm Xuân Phú 351697087

167 157 Noèng Chanh Ri 06/12/2004 Cháu Khơmer Tổ 31, Khóm Xuân Phú Khai sinh

167 158 Noèng Ly Na 26/08/2007 Cháu Khơmer Tổ 31, Khóm Xuân Phú Khai sinh

167 159 Noèng Sây Da 08/05/2010 Cháu Khơmer Tổ 31, Khóm Xuân Phú Khai sinh

167 160 Noèng Lin Đa 09/06/2015 Cháu Khơmer Tổ 31, Khóm Xuân Phú Khai sinh

170 161 Noèng Mênh 10/03/1958 Chủ hộ Khơmer Tổ 32, Khóm Xuân Phú Không CMND

170 162 Noèng Man 20/03/1971 Em Khơmer Tổ 32, Khóm Xuân Phú 3509374109

170 163 Noèng Sầm Nang 28/02/2000 Cháu Khơmer Tổ 32, Khóm Xuân Phú 352475635

172 164 Neàng Phinh 07/07/1955 Chủ hộ Khơmer Tổ 33, Khóm Xuân Phú 350877852



172 165 Neàng Sóc Kim 08/03/1983 Con Khơmer Tổ 33, Khóm Xuân Phú 351399458

172 166 Chau Quanh Thuơl 20/04/1979 Con Khơmer Tổ 33, Khóm Xuân Phú 352052963

172 167 Chau Thu 03/04/2003 Cháu Khơmer Tổ 33, Khóm Xuân Phú Khai sinh

172 168 Chau Tha 01/06/2005 Cháu Khơmer Tổ 33, Khóm Xuân Phú Khai sinh

172 169 Noèng Kim Thanh 11/04/2007 Cháu Khơmer Tổ 33, Khóm Xuân Phú Khai sinh

174 170 Neàng Khôm 19/03/1964 Chủ hộ Khơmer Tổ 33, Khóm Xuân Phú 350689094

174 171 Neàng Ra 08/03/1991 Con Khơmer Tổ 33, Khóm Xuân Phú 351640372

174 172 Neàng Rươl 02/08/1998 Con Khơmer Tổ 33, Khóm Xuân Phú 352451672

174 173 Neàng Pâu 03/07/2000 Con Khơmer Tổ 33, Khóm Xuân Phú 352579319

174 174 Chau Quyn 07/07/2009 Cháu Khơmer Tổ 33, Khóm Xuân Phú Khai sinh

174 175 Neàng Sậy Nê 21/10/2011 Cháu Khơmer Tổ 33, Khóm Xuân Phú Khai sinh

175 176 Neàng Banh 1956 Chủ hộ Khơmer Tổ 34, Khóm Xuân Phú 350877961

175 177 Neàng Nonl 01/01/1976 Con Khơmer Tổ 34, Khóm Xuân Phú 352654961

175 178 Chau Heo 01/01/1996 Con Khơmer Tổ 34, Khóm Xuân Phú 352475630

175 179 Neàng Qui 01/01/2002 Con Khơmer Tổ 34, Khóm Xuân Phú 352622825

175 180 Chau Vươnl 01/01/2003 Con Khơmer Tổ 34, Khóm Xuân Phú 352654969

175 181 Chau Ronl 01/01/1985 Con Khơmer Tổ 34, Khóm Xuân Phú 352574220

175 182 Neàng Pấp 01/01/1999 Con Khơmer Tổ 34, Khóm Xuân Phú 352573437

177 183 Noèng Chhên 1952 Chủ hộ Khơmer Tổ 34, Khóm Xuân Phú 351726688

177 184 Noèng Chhol 1983 Con Khơmer Tổ 34, Khóm Xuân Phú 351626744

177 185 Noèng Nita 29/12/2014 Cháu Khơmer Tổ 34, Khóm Xuân Phú Khai sinh

Chau Đê Ka 22/12/2017 Cháu Khơmer Tổ 34, Khóm Xuân Phú Bổ sung 2019
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 Khmer 10 hộ = 49K; Kinh 30 hộ = 136K. 18
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